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Câu 1: Hiện tượng bóng tối và bóng nửa tối là do ánh sáng ..............và bị vật cản chắn lại :
A. truyền thẳng
B. truyền cong
C. tán xạ
D. phản xạ
Câu 2: Khi nhật thực xảy ra, (1) ................... là vật cản, người trên trái đất (trong vùng bóng tối hoặc bóng nửa tối) không nhìn thấy được (2) .......................
A.(1)mặt trăng – (2)mặt trăng
B. (1) mặt trời – (2) mặt trăng
C.(1)mặt trăng – (2) mặt trời
D. (1) mặt trời – (2) mặt trời
Câu 3: Chiếu một tia sáng tới gương.Tia sáng bị gương hắt trở lại gọi là:
A.tia tới
B.tia phản xạ
C.góc tới
D.pháp tuyến
Câu 4: Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc phản xạ ............. góc tới
A.lớn hơn
B. Nhỏ hơn
C.bằng
D. Khác
Câu 5: Ảnh tạo bởi gương phẳng là :
A.ảnh thật vì hứng được trên màn chắn
B.ảnh thật vì không hứng được trên màn chắn
C.ảnh ảo vì hứng được trên màn chắn
D.ảnh ảo vì không hứng được trên màn chắn
Câu 6: Ảnh tạo bởi gương phẳng luôn ............. vật
A.nhỏ hơn
B. lớn hơn
C.ngược
D. Bằng
Câu 7: Ảnh tạo bởi gương cầu lồi luôn ............. vật
A.nhỏ hơn
B. lớn hơn
C.ngược
D. Bằng
Câu 8: Ở những đoạn đường cong, để giúp dễ quan sát người ta cho đặt tại đó vật gì?
A.Gương phẳng
B.Gương cầu lồi
C.Gương cầu lõm
D. Gương dị dạng
Câu 9: Tần số dao động càng lớn khi:
A.Vật dao động càng mạnh
B.Vật dao động càng yếu
C.Vật dao động càng nhanh
D.Vật dao động càng chậm
Câu 10: Siêu âm là những âm có tần số
A. Lớn hơn 20 Hz
B.Lớn hơn 20.000 Hz
C. Nhỏ hơn 20 Hz
D.Nhỏ hơn 20.000 Hz
Câu 11: Nội dung của Định luật truyền thẳng của ánh sáng là:
A. Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo một đường thẳng.
B. Trong mọi môi trường ánh sáng truyền theo một đường thẳng.
C. Trong các môi trường khác nhau, đường truyền của ánh sáng có hình dạng khác nhau.
D. Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, ánh sáng truyền theo một đường thẳng
Câu 12: Nói về tính chất ảnh được tạo bởi gương phẳng, tính chất nào sau đây là đúng?
A. Không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật
B. Hứng được trên màn chắc và lớn bằng vật
C. Không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật
D. Hứng được trên màn chắc và lớn hơn vật
Câu 13: Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật
A. Khi mắt ta hứng vào vật
B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng hướng vào vật
C. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt ta
D. Khi vật được chiếu sáng.
Câu 14: Chùm sáng hội tụ là chùm sáng gồm:
A. Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.
B. Các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
C. Các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng.
D. Các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau.
Câu 15: Trong các giá trị về độ to của âm sau đây, giá trị nào ứng với ngưỡng đau
A. 90 dB           B. 20 dB
C. 230 dB           D. 130 dB
Câu 16: Vật nào dưới đây không được gọi là nguồn âm:
A. Dây đàn dao động.
B. Mặt trống dao động.
C. Chiếc sáo đang để trên bàn.
D. Âm thoa dao động.
Câu 17: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là
A. Anh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.
B. Ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vât.
C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.
D. Ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật.
Câu 18: Vật nào dưới đây không được gọi là nguồn âm
A. Dây đàn dao động.
B. Mặt trống dao động.
C. Chiếc sáo đang để trên bàn.
D. Âm thoa dao động.
Câu 19: Âm thanh phát ra từ cái trống khi ta gõ vào nó sẽ to hay nhỏ, phụ thuộc vào
A. Độ căng của mặt trống.
B. Kích thước của rùi trống.
C. Kích thước của mặt trống.
D. Biên độ dao động của mặt trống.
Câu 20: Khi ta nghe thấy tiếng trống, bộ phận dao động phát ra âm là
A. Dùi trống.
B. Mặt trống.
C. Tang trống.
D. Viền trống.
Câu 21: Trên ô tô, xe máy người ta thường gắn gương cầu lồi để quan sát các vật ở phía sau mà không dùng gương phẳng vì:
A. Ảnh nhìn thấy ở gương cầu lồi rõ hơn ở gương phẳng.
B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn ảnh nhìn thấy trong gương phẳng.
C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn gương phẳng.
D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.
Câu 22: Trong các lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn ở các vị trí khác nhau mà không dùng một bóng đèn có công suất lớn ? Câu giải thích nào sau đây là đúng?
A. Để cho lớp học đẹp hơn.
B. Chỉ để tăng cường độ sáng cho lớp học.
C. Để cho học sinh không bị chói mắt.
D. Để tránh bóng tối và bóng nửa tối khi học sinh viết bài.
Câu 23: Mặt Trăng ở vị trí nào trong hình vẽ dưới thì người đứng ở điểm A trên Trái Đất nhìn thấy nguyệt thực?
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A. Vị trí 1           C. Vị trí 3
B. Vị trí 2           D. Vị trí 4
Câu 24: Ta nhìn thấy một vật khi:
A. Có ánh sáng từ mắt ta chiếu vào.
B. Vật đó là nguồn phát ra ánh sáng.
C. Có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.
D. Vật đó đặt trong vùng có ánh sáng
Câu 25: Trên ô tô, xe máy người ta thường gắn gương cầu lồi để quan sát các vật ở phía sau mà không dùng gương phẳng vì:
A. Ảnh nhìn thấy ở gương cầu lồi rõ hơn ở gương phẳng.
B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn ảnh nhìn thấy trong gương phẳng.
C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn gương phẳng.
D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương
Câu 26: Âm thanh phát ra từ cái trống khi ta gõ vào nó sẽ to hay nhỏ, phụ thuộc vào
A. Độ căng của mặt trống.
B. Kích thước của dùi trống.
C. Kích thước của mặt trống.
D. Biên độ dao động của mặt trống.
Câu 27: Ta nghe được âm to và rõ hơn khi
A. Âm phản xạ truyền đến tai cách biệt với âm phát ra.
B. Âm phản xạ truyền đến tai cùng một lúc với âm phát ra.
C. Âm phát ra không đến tai, âm phản xạ truyền đến tai.
D. Âm phát ra đến tai, âm phản xạ không truyền đến tai.
Câu 28: Mắt ta nhận biết ánh sánh khi
A. Xung quanh ta có ánh sáng.
B. Ta mở mắt.
C. Có ánh sánh truyền vào mắt ta.
D. Không có vật chắn sáng.
Câu 29: Vật nào dưới đây là nguồn sáng:
A. Mặt Trăng.           B. Ngọn nến đang cháy.
C. Quyển vở.           D. Bóng đèn điện
Câu 30: Khi có nguyệt thực thì?
A. Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất.
B. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất.
C. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng nữa.
D. Mặt Trời ngừng không chiếu sáng Mặt Trăng nữa.
Câu 31: Nếu điểm S cách gương phẳng 70cm thì ảnh S’ của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng:
A. 140 cm           B. 150 cm
C. 160 cm           D. 70 cm
Câu 32: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng phản xạ ánh sáng:
A. Nhìn thấy bóng cây trên sân trường.
B. Nhìn thấy quyển vở trên bàn.
C. Nhìn thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí.
D. Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.
Câu 33: Ảnh tạo bởi gương cầu lồi có các tính chất là:
A. Nhỏ hơn vật.           B. Lớn bằng vật.
C. Lớn hơn vật.           D. Ảnh thật.           E. Ảnh ảo
Câu 34: Gương cầu lồi được sử dụng làm gương chiếu hậu trên xe ô tô. Vì:
A. Ảnh nhìn thấy trong gương rõ hơn.
B. Ảnh nhìn thấy trong gương lớn hơn.
C. Vùng nhìn thấy của gương rộng hơn.
D. Vùng nhìn thấy sáng rõ hơn.
Câu 35: Vì sao nhờ có gương phản xạ đèn pin có thể chiếu đi xa?
A. Vì nhờ có gương ta có thể nhìn thấy những vật ở xa.
B. Vì gương cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.
C. Vì gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.
D. Vì gương hắt ánh sáng trở lại.
Câu 36: Một vật khi phát ra âm thanh thì nó có đặc điểm:
A. Đứng yên           B. Dao động
C. Phát âm           D. Im lặng.
Câu 37: Đơn vị đo tần số âm là:
A. Hz           B. N.
C. dB.           D. kg.
Câu 38: Vật phát ra âm to hơn khi nào:
A. Khi vật dao động nhanh hơn
B. Khi vật dao động chậm hơn
C. Khi vật dao động mạnh hơn
D. Khi vật dao động yếu hơn
Câu 39: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng ?
A. Hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.
B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật.
C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật.
D. Hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
Câu 40: Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ có tính chất nào dưới đây ?
A. Song song.
B. Hội tụ.
C. Phân kì.
D. Không truyền theo đường thẳng.
Câu 41: Trong các giá trị độ to của âm sau đây, giá trị ứng với ngưỡng đau tai là
A. 180dB.           B. 120dB
C. 130dB           D. 60dB.
Câu 42: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực ?
A. Mặt trời ngừng phát ra ánh sáng.
B. Mặt Trời bỗng nhiên biến mất.
C. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được mặt đất.
D. Người quan sát đứng ở nửa sau Trái đất, không được Mặt Trời chiếu sáng.
Câu 43: Nguồn sáng là gì?
A.Là những vật tự phát ra ánh sáng
B.Là những vật sáng
C.Là những vật được chiếu sáng
D.Là những vật được nung nóng bằng ánh sáng Mặt Trời
Câu 44. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Trong một môi trường trong suốt………………… ánh sáng truyền đi theo đường………………
A.Đồng tính; cong
B.Không như nhau; thẳng
C.Đồng tính; thẳng
D.Cả A, B và C đều sai
Câu 45. Hãy chọn câu trả lời đúng. Thế nào được gọi là vùng bóng nửa tối?
A.Là vùng ở sau vật cản chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới
B.Là vùng nằm sau vật cản
C.Là phần trên màn chắn chỉ nhận được ánh sáng của một phần nguồn sáng truyền tới
D.Là vùng nằm trên màn chắn sáng
Câu 46. Chọn cụm từ thích hợp theo thứ tự điền vào các chỗ trống của các câu sau đây:
Sự phản xạ ánh sáng là hiện tượng………………. một gương phẳng, bị hắt lại theo………………
A.Tia sáng truyền tới; hướng khác
B.Tia sáng truyền tới; một hướng xác định
C.Tia sáng gặp; hướng ngược lại
D.Ánh sáng chiếu vào; nhiều hướng khác nhau
Câu 47. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 25° thì góc phản xạ là
A.30°       B.45°
C.50°       D.65°
Câu 48. Một người cao 1,7m đứng trước gương phẳng, cho ánh sáng cách gương 2,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?
A.1,5m       B.1,25m
C.2,5m       D.1,7m
Câu 49. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải
A.Nhìn vào gương
B.Nhìn thẳng vào vật
C.ở phía trước gương
D.nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu vào mắt
Câu 50. Phát biểu nào dưới đây sai?
A.Một vật chỉ khi đặt gần gương cầu lõm thì gương mới tạo được ảnh ảo
B.Khi đặt vật từ một khoảng cách nào đó trở ra xa thì gương cầu lõm không tạo ra ảnh ảo trong gương
C.ảnh mà mắt nhìn thấy được trong gương cầu lõm nhưng không hứng được trên màn chắn thì đó là ảnh ảo
D.vật đặt ở vị trí bất kì nào, gương cầu lõm cũng tạo ra ảnh ảo
Câu 51. Khi người ta dùng dùi gõ vào các thanh đá thuộc bộ đàn đá, thì ta nghe âm thanh phát ra. Vật phát ra âm thanh đó là:
A.dùi gõ
B.dùi gõ và các thanh đá
C.các thanh đá
D.do lớp không khí xung quanh ta
Câu 52. Gió bão thổi qua khe cửa thì rít lên. Âm thanh phát ra do:
A.các cánh cửa dao động khi gió thổi qua
B.luồng khí thổi qua
C.tòa nhà dao động
D.cánh cửa và cả tòa nhà phát ra
Câu 53. Hãy xác định câu nào sau đây là sai?
A.Hz là đơn vị của tần số
B.Khi tần số dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao
C.Khi tần số dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng trầm
D.Khi tần số dao động càng cao thì âm phát ra càng to
Câu 54. Khi điều chỉnh dây đàn thì tần số phát ra sẽ thay đổi. Dây đàn càng căng thì âm phát ra càng
A.To       B.Bổng
C.Thấp       D.Bé
Câu 55. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất khi quan sát dao động một dây đàn:
A.Dây đàn càng dài, âm phát ra càng cao
B. Dây đàn càng to, âm phát ra càng cao
C.Biên độ dao động của dây đàn càng lớn thì âm phát ra càng to
D.Dây đàn càng căng, âm phát ra càng to
Câu 56. Hãy chọn cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:
Độ to của âm phụ thuộc vào……………
A.Nhiệt độ của môi trường truyền âm
B.Biên độ dao động
C.Tần số dao động
D.Kích thước của vật dao động
Câu 57. Hãy xác định câu nào sau đây là đúng?
A.Siêu âm là âm thanh gây ra ô nhiễm tiếng ồn nhiều nhất
B.Hạ âm là âm thanh gây ra ô nhiễm tiếng ồn ít nhất
C.Siêu âm, hạ âm không gây ô nhiễm tiếng ồn
D.Siêu âm, hạ âm có gây ô nhiễm tiếng ồn
Câu 58:Chọn cụm từ điền vào chỗ trống để kết luận dưới đây là đúng nhất:
Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi……………
A.Xung quanh ta có ánh sáng
B.Có ánh sáng truyền vào mắt ta
C.Ta mở mắt
D.Không có vật chắn sáng
Câu 59. Chọn câu đúng:
A .Vật được chiếu sáng là nguồn sáng
B .Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng
C .Vật được chiếu sáng không phải là nguồn sáng
D .Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng
Câu 60. Vùng bóng tối là vùng
A.Nằm trên màn chắn không được chiếu sáng
B.Nằm trước vật cản
C.ở sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới
D.không được chiếu sáng
Câu 61. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 1,6m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?
A .0,8m      B.1,25m
C .2,5m      D .1,6m
Câu 62. Điều lợi của việc lắp gương cầu lồi so với lắp gương phẳng ở phía trước người lái xe ô tô, xe máy là:
A .ảnh của các vật trong gương cầu lồi nhỏ hơn
B .nhìn rõ hơn
C .ảnh của vật trong gương cầu lồi gần mắt hơn
D .vùng quan sát được trong gương cầu lồi lớn hơn
Câu 63. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt……………
A .ngoài của một phần mặt cầu      B .cong
C. trong của một phần mặt cầu      D .lõm
Câu 64. Khi gẩy vào dây đàn ghi-ta người ta nghe được âm thanh phát ra. Vật phát ra âm thanh đó là:
A. hộp đàn      B. dây đàn dao động
C. ngón tay gảy đàn      D. không khí xung quanh dây đàn
Câu 65. Kéo căng sợi dây cao su. Dùng tay bật sợi dây đó. Ta nghe âm thanh. Nguồn âm là:
A. sợi dây cao su      B. bàn tay
C. không khí      D. tất cả các vật nêu trên
Câu 66. Theo em kết luận nào sau đây là sai?
A. Tai của người nghe được hạ âm và siêu âm
B. Hạ âm là những âm thanh có tần số nhỏ hơn 20Hz
C. Máy phát siêu âm là máy phát ra âm thanh có tần số lớn hơn 20 000Hz
D. Một số động vật có thể nghe được âm thanh mà tai người không nghe được
Câu 67. Chọn phát biểu đúng:
A. Tần số là số lần dao động trong 1 giây
B. Đơn vị ần số là đề xi ben
C. Tần số là số lần dao động trong 10 giây
D. Tần số là đại lượng không có đơn vị
Câu 68. Hãy chọn câu trả lời sai:
A. Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật khi dao động so với vị trí ban đầu (không dao động)
B .Biên độ dao động của dây đàn phụ thuộc độ to, nhỏ của dây đàn
C. Âm phát ra càng nhỏ khi biên độ dao động càng bé
D. Đê xi ben (dB) là đơn vị đo độ to của âm
Câu 69. Dùng búa gõ xuống mặt bàn. Ta nghe âm thanh của mặt bàn
A. Mặt bàn không phải là vật dao động vì ta thấy mặt bàn đứng yên
B. Mặt bàn là nguồn dao động vì mặt bàn dao động rất nhanh và ta không nhìn thấy được
C. Búa là nguồn dao động vì nhờ có búa mới tạo ra âm thanh
D. Tay là nguồn âm vì tay dùng búa gõ xuống bàn làm phát ra âm thanh
Câu 70. Một vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng:
A. Trầm      B. Bổng
C. Vang      D. Truyền đi xa
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